
PHIẾU BÀI TẬP 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

TUẦN 22 

BÀI: TỪ NGỮ VỀ SÁNG TẠO. DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, CHẤM HỎI 

Bài 1. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp: 

kiến trúc sư, viết truyện, thiết kế nhà cửa, dược sĩ, kĩ sư hàng không, nhà môi trường, 
chế thuốc chữa bệnh, nhà phát minh, nhà văn, nhạc sĩ, nghiên cứu môi trường, phát 
minh khoa học, sáng tác nhạc, sản xuất máy bay 

a) Từ ngữ chỉ trí thức: 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 b) Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức: 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Bài 2. Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau: 

a) Lúc gió thổi mạnh A-bu-na-vác tung diều lên không trung. 
b) Trong lớp Nhi luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài. 
c) Ở nhà em thường giúp mẹ lau nhà rửa chén. 
d) Khi mùa xuân đến ếch mẹ đẻ trứng ở những đám cỏ trên mặt nước. Qua một 

thời gian trứng sẽ thành nòng nọc. 

Bài 3. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào chỗ thích hợp: 

Cháu tên là gì? 

Một tối, Anh-xtanh đi xe buýt  Ông làm rơi kính  Một cô bé nhặt kính 
cho ông. Anh-xtanh nói: 

- Cảm ơn cháu  Cháu tên là gì  

Cô bé đáp: 

- Con tên Cla-ra Anh-xtanh, bố ạ. 


